MỤC LỤC
I/ DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 
	TT
	Tên nhà sản xuất
	Địa chỉ
	Địa chỉ E.Mail
	Điện thoại
	Fax
	Trang

	
	THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	
	
	
	
	

	1. 
	Công ty Cổ phần thuốc thú y TW I (VINAVETCO)
	88 - Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
	
	04.8696243

091.3210744
	04.8691263
	1

	2. 
	Công ty Cổ phần dược và vật tư thú y (HANVET)
	88 - Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà nội
	ducluu@netnam.vn
	04.8691156
	04.8690097
	10

	3. 
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Diễm Uyên (HUPHAVET)
	Ngõ 2 - Cầu Tiên - Giáp Nhất - Thịnh Liệt - Thanh trì - Hà nội
	huphavet@hn.vnn.vn
	04.8686633

04.8617456
	
	18

	4. 
	Công ty TNHH Dược thú y Thăng Long
	11A ngõ 76 - Lạc Long Quân - quân Tây Hồ - Hà Nội
	
	04.7530706
	
	21

	5. 
	Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 
	Ph​ương Mai - Đống Đa - Hà Nội
	
	04.8685392
	
	22

	6. 
	Công ty TNHH Thiện Chí I
	19/134 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
	
	04.8685456

04.85653087
	
	23

	7. 
	Công ty TNHH Thuốc thú y (PHAVETCO)
	128C Đại La - Đồng Tâm; Số 23, tổ 17, đường Nguyễn Tam Trinh - Mai Động - Hai Bà Trưng - Hà Nội
	
	04.8696273

04.8626908
	
	24

	8. 
	Công ty TNHH thú y Việt Nam
	129, đường Yên lạc - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội
	ngtlananh@yahoo.com
	04.9783274

04.6362977
	
	25

	9. 
	Công ty Cổ phần thuốc thú y TW5 (FIVET)
	Xóm Cầu - xã Định Công - Thanh Trì - Hà Nội
	
	04.8531458

091.3210744
	
	26

	10. 
	Công ty TNHH Thú y xanh Việt Nam (Greenvet)
	Khu Công nghiệp Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội
	phuthaigroup@fpt.vn
	04.8562175

091.3233703
	04.5142388
	29

	11. 
	Công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ, thương mại Thịnh Vượng
	Số 9, Tổ 7, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
	
	04.9761906

08.6810231
	
	30

	12. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển chăn nuôi
	Thôn Đồng Trì - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
	
	04.8695108
	
	32

	13. 
	Công ty TNHH Thuốc Thú y Miền Bắc
	Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội

VP: Số 107 - A12 - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
	
	04.8523616
	
	33

	14. 
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Việt Anh
	Cụm CN Liên Phương- Thương Tín- Hà Nội
	
	04.6406213
	
	36

	15. 
	Doanh nghiệp tư nhân Hùng Cường
	118 ngõ 559 Kim Ngưu, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
	nhcuong@moste.gov.vn
	04.8211858

04.6360375

090.3454888
	
	40

	16. 
	Công ty Cổ phần Hùng Nguyên
	Thịnh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
	
	04.8619399
	
	41

	17. 
	Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Cường
	VP: H10, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

ĐCSX: Xóm 4, Giáp Tứ, Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
	
	04.8694629
	
	45

	18. 
	Công ty thuốc sát trùng Việt Nam
	Thị trấn Đức Giang - Gia Lâm - Hà Nội
	
	
	
	47

	19. 
	Công ty TNHH Năm Thái
	23 Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, Thanh trì, Hà Nội
	
	04.8532543

090.3445644
	04.8532543
	48

	20. 
	Cơ sở sản xuất thuốc thú y Minh Tuấn I
	Số 15, đường C, Đại học Nông nghiệp I, Gia lâm, Hà Nội
	tuanminh_hau@hotmail.com
	04.8276311

090.3297660
	
	51

	21. 
	Cơ sở sản xuất thuốc thú y Thịnh Phương
	Trâu quỳ - Gia lâm - Hà Nội
	
	04.8276684

04.8276505
	
	51

	22. 
	Công ty Cổ phần Hải Nguyên
	Thôn Chính Trung -Trâu quỳ - Gia lâm - Hà Nội
	
	
	
	52

	23. 
	Công ty TNHH Tân Minh Hà
	Thôn Chính Trung -Trâu quỳ - Gia lâm - Hà Nội
	
	
	
	54

	24. 
	Cơ sở sản xuất thuốc thú y Hải Đăng
	Tổ 6, Tân khai, Vĩnh tuy, Thanh trì, Hà Nội
	
	04.8685434

091.3593415
	
	55

	25. 
	Công ty TNHH TMSX thuốc thú y NAHATVET
	Tổ 20 Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
	
	04.8695074
	
	55

	26. 
	Cơ sở Hoá Sinh Dược Thú Y
	Số 32, A5, Đại học Nông nghiệp I, Gia Lâm - Hà Nội
	pchqlth@hn.vnn.vn
	04.8276634
	
	57

	27. 
	Trung tâm Chuyển giao công nghệ, Hội thú y Việt Nam
	705-K12 thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
	
	04.7530706
	
	57

	28. 
	Xưởng Sản xuất thực nghiệm thuốc thú y - Viện Thú y 
	74-Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
	
	04.8691589
	
	58

	29. 
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh( Marphavet)
	Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội
	
	
	
	60

	30. 
	Cty TNHH kỹ thuật NN Việt Nam
	60 Cổ Bi- Gia Lâm- Hà Nội
	
	
	
	62

	31. 
	Công ty Cổ phần Đất Việt
	Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
	
	04.6813722
	
	64

	32. 
	Công ty TNHH Vương Việt Anh
	142 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
	
	04.6642908
	
	65

	33. 
	Công ty Cổ phần Dược phẩm xanh Việt Nam( Greenpharma)
	Khu Công nghiệp Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội
	phuthaigroup@fpt.vn
	04.8562175

091.3233703
	04.5142388
	66

	34. 
	Công ty TNHH thuốc thú y Việt Nam(Pharmavet Co)
	Lô 28, Khu công nghiệp Quang Minh, H. Mê Linh, Hà Nội
	
	091.3597222

091.3555166
	04.6610747
	67

	35. 
	Xí nghiệp thuốc thú y trung ương
	Thị trấn Phùng - Hoài Đức – Hà Nội
	
	034.861337
	034.861799
	72

	36. 
	Công ty Phát triển công nghệ nông thôn (RTD)
	Khu Công nghiệp An Khánh - Hà Nội
	rtd-utad@fpt.vn
	04.8686154

091.3227058
	
	75

	37. 
	Công ty Cổ phần Sóng Hồng
	Khu Công nghiệp An Khánh - Hà Nội
	
	04.8685558

091.3228571
	
	84

	38. 
	Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Thú y(BTV)
	Biên Giang-TX.Hà Đông, Hà Nội
	
	
	
	90

	39. 
	Công ty TNHH thuốc thú y Bình Minh
	Cụm Công nghiệp Phùng, Đan Phượng, Hà Nội
	
	
	
	92

	
	HƯNG YÊN
	
	
	
	
	

	40. 
	Công ty TNHH Phát triển mạng lưới toàn Cầu Nam Dũng (Netde Co., Ltd)
	Thôn Hành Lạc - Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên
	namdung@fpt.vn
	091.3222327
	
	97

	
	BẮC GIANG
	
	
	
	
	

	41. 
	Công ty TNHH Yan Wen Qing Bắc Giang
	VIệt tiến, H.Việt Yên- T.Bắc Giang
	
	
	
	107

	
	NAM ĐỊNH
	
	
	
	
	

	42. 
	Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi HACO
	Thị trấn Yên Định - Hải Hậu - Nam Định
	
	0350.878615
	
	108

	
	THÁI BÌNH
	
	
	
	
	

	43. 
	Công ty thương mại và đầu tư thuố́c thú y Đông Nam Á
	Khu 5 – thị trấn Đông Hưng – Thái Bình
	
	036.851393

091.3295755
	
	108

	44. 
	Công ty TNHH Trường Hằng
	Khu công nghiệp Đồng Tu II, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	
	
	
	110

	45. 
	Công ty liên doanh Bình Giang
	145 Lý Thường Kiệt - TX Thái Bình - Thái Bình
	
	
	
	111

	46. 
	Công ty TNHH Việt Trung
	Khu III, TT. Hưng Hà, Thái Bình
	
	
	
	111

	
	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	
	
	
	

	47. 
	Công ty Cổ phần thuốc thú y TWI - Chi nhánh Đà Nẵng
	35F Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	
	
	
	111

	
	TỈNH KHÁNH HÒA
	
	
	
	
	

	48. 
	Phân viện Thú y Miền trung - Viện Thú y
	Km số 4 – đường 2/4 – Đồng Đế - Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa
	pvthuy@dng.vnn.vn
	058.831118
	058.831592
	112

	
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	
	

	49. 
	Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y TW(NAVETCO)
	29 Nguyễn Đình Chiểu; số 5 Trần Cao Vân - Quận I - TP HCM
	navetco@hcm.netnam.vn
	08.8225063
	08.8225060
	113

	50. 
	Công ty LD Bio-Pharmachemie
	2/3 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9 – TP. HCM
	biopharmachemie@hcm.vnn.vn
	08.7313490

08.7313698
	08.7313488
	117

	51. 
	Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Thuận Kiều
	236A Lê văn Sĩ - quận Tân Bình -TP HCM
	gammachem@hcm.vnn.vn
	08.8440582

08.8445155
	
	131

	52. 
	Công ty Cổ phần Sài Gòn V.E.T
	41A, Phước Long B - Quận 9 - TP HCM
	saigonvet@gmx.net
	08. 7313547 

08. 7310239
	08.7310704
	134

	53. 
	Công ty TNHH Minh Huy
	431/16A đường 26/3, Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP HCM
	micronetvn@yahoo.com
	08.8444834 0903817021
	
	146

	54. 
	Cơ sở Sản xuất Dược thú y Khoa Nguyên
	5/22 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
	veteject@hcm.vnn.vn
	08.8425556
	08. 8498550
	150

	55. 
	Công ty TNHH sản xuất thương mại 533
	29 Đào Cam Mộc – P4 – Q8 – TP. HCM
	
	08.8503092
	08.8505196
	153

	56. 
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất thuốc thú y Sài Gòn (Sonavet)
	45/308D và 36/1G Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	sonavet@hcm.fpt.vn
	08.9872697 08.9873617 
	08.9873618
	154

	57. 
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Lê Trung
	105/130 2A đường Nguyễn Văn Lượng, Q. Gò vấp, TP HCM
	letrung126f105@hcm.vnn.vn
	08.8951565

08.8444677
	
	161

	58. 
	Công ty TNHH sản xuất thuốc thú y Thịnh Á
	220 Phạm Thế Hiển-phường2-quận 8-TP HCM
	asifac@hcm.vnn.vn
	08.8515728

08.8513571
	08.8568035
	163

	59. 
	Cơ sở Dược thú y Phú Thọ
	59/4B ấp Tiền Lâm - Bà Điểm Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh
	thaonguyen20@hotmail.com

hoangvnguyen@hcm.vnn.vn
	08.8750058

0913.801716
	08.8750058


	166

	60. 
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Việt Viễn (VIVCO)
	14G Phan Văn Trị-phường 7-quận Gò Vấp - TP HCM
	vivco-97@hcm.vnn.vn
	08.8943854 0903839307
	
	168

	61. 
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng
	458 đường Cách mạng tháng Tám-phường 4-quận Tân Bình-TP HCM
	golden-bear@hcm.vnn.vn; khuungoc79@hotmail.com
	08.8443278

0913805777
	
	177

	62. 
	Công ty TNHH TM-SX thuốc thú y Song Vân
	15/5 Phạm Văn Hai, P1, Q. Tân Bình, TP HCM
	sovavet@yahoo.com

ahnni@pvthcm.org
	08.8447269

08.8442422
	08.8447269
	185

	63. 
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất thuốc thú y Anpha
	7/3 Giãn Dân - Long Thạnh Mỹ-TP HCM
	vuonglinhus@yahoo.com

quanghuynet@yahoo.com
	08.7330074
	08.7330074
	190

	64. 
	Công ty TNHH Quốc Minh
	20/3 Tam Bình, KP8, P. Hiệp Bình Chánh , Q. Thủ Đức – TP. HCM
	quocminhcom@hcm.vnn.vn
	08.72661443
	08.7266799
	194

	65. 
	Cty TNHH Thương mại & SX dinh dưỡng thú y Nam Long
	TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	203

	66. 
	Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thọ
	260/40 Đường Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
	dntn_phuctho@yahoo.com
	0903644488
	
	204

	67. 
	Công ty TNHH TM&SX thuốc Thú y Napha
	159 Bùi Công Trừng – Nhị Bình – Hóc Môn – TP. HCM
	napha@hcm.vnn.vn
	08.7120481
	08.7120519
	204

	68. 
	Công ty TNHH Kinh doanh Thuốc Thú y Minh Ngân
	33 B8 Điện Biên Phủ - Q. Bình Thạnh – TP. HCM
	nghipm@hcm.fpt.vn
	08.9967319
	08.8223577
	210

	69. 
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Thịnh Phát
	Ấp Cây Đa - xã Tân Phú Trung - huyện Củ Tri- TP. Hồ Chí Minh
	thinhphatco@saigonnet.vn
	08.8992621

08.790630
	08.8405844
	215

	70. 
	Công ty TNHH thuốc thú y quốc tế Đông nghi (INVET)
	14G Phan Văn Trị - Phường 7 - Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
	ngoc1234@hcm.vnn.vn; invet@hcm.vnn.vn
	08. 8207994

08. 8207995
	08.8207996
	216

	71. 
	Cty TNHH thuốc thú y-Thuỷ Sản Hương Hoàng Nam
	 A9/54 Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình ChánhTP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	219

	
	TỈNH BÌNH DƯƠNG
	
	
	
	
	

	72. 
	Công ty Liên doanh Anova
	36 Đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Bình Dương
	anova.bio@hcm.vnn.vn
	650.782770
	650.782700
	223

	73. 
	Công ty TNHH Bayer Việt Nam
	Xã Uyên Hưng - huyện Tân Uyên -Bình Dương
	bichnt@bayer.com.vn
	08.7313424
	08.8978840
	234

	74. 
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất thuốc thú y Minh Dũng
	1/9 A ấp Bình Đường II, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	minhdungcom@hcm.vnn.vn

trongthienpn@yahoo.com
	0650.790847

0903708833
	0650.790849
	237

	75. 
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất thuốc thú y SAPHA
	134/46 Đông Hoà-Thuận An-Dĩ An-Bình Dương- TP HCM
	safa@hcm.vnn.vn
	0650.751403
	0650.751063
	249

	
	TỈNH TÂY NINH
	
	
	
	
	

	76. 
	Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A
	Ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, 

H. Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	
	08.38373372
	08.38379660
	252

	
	TỈNH ĐỒNG NAI
	
	
	
	
	

	77. 
	Xí nghiệp Nutriway Việt Nam
	238 Quốc lộ 1A - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hoà - Đồng Nai
	nutriway@hcm.vnn.vn
	061.884304

061.881489
	061.884304

0913851554
	254

	78. 
	Công ty TNHH Virbac Việt Nam
	Khu công nghiệp Song mây, xã Bắc sơn, Thống nhất, Đồng Nai
	office@virbac.vnn.vn

phuongthao@virbac.vnn.vn
	08.8404629

091.3910101
	08.8401260


	255

	
	TỈNH LONG AN
	
	
	
	
	

	79. 
	Công ty Dược phẩm thú y - Thủy sản Long An
	15 Phan Đình Phùng - phường 12 - Tân An - Long An
	
	072.829203

072.834803
	
	257


	
	TỈNH TIỀN GIANG
	
	
	
	
	

	80. 
	Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy
	Số 560 Quốc lộ 1 – Thị trấn Cai Lậy – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang
	mekovet@hcm.vnn.vn
	08.8444834
	
	263

	
	THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	
	
	
	
	

	81. 
	Công TY SXKD Vật Tư và Thuốc thú y (VEMEDIM Cần Thơ)
	Số 7 - đường 30/4 - thành phố Cần Thơ
	vemedim@hcm.vnn.vn

vmd@@hcm.vnn.vn
	071.820703

071.820704
	071.825853

071.825177
	275

	82. 
	Công Ty TNHH Thuốc thú y Cần Thơ (VETERCO)
	Số 151/18 - Trần Hoàng Na - thành phố Cần Thơ
	thanhphongg@yahoo.com
	071.839766

091.3870031
	071.831525


	294

	83. 
	Công ty Thuốc thú y Hậu Giang (ANIVET)
	108/46/6, đường 30/4 thành phố Cần Thơ
	chaien223@yahoo.com
	071.834713

071.834921
	
	300

	84. 
	Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại thuốc thú y 1/5
	108/46/6D đường 30/4 - thành phố Cần thơ
	haunp2002@yahoo.com
	071.830385
	
	304

	85. 
	Công ty TNHH thuốc thú y 2-9
	108/46/6B đường 30/4 - thành phố Cần Thơ
	nhhung566@yahoo.com
	071.833063

091.3829740
	
	311

	86. 
	Công ty TNHH thuốc thú y Á Châu (sản xuất thuốc thú y 3-2)
	130 Quốc Lộ 1A - Phường Ba Láng - Quận Cái Răng - Cần Thơ
	
	071.913347

091.3973043
	
	319

	
	DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP ĐÓNG GÓI LẠI
	
	

	1. 
	Công ty TNHH TM thú y Tân Tiến
	62/8-10-12 Bàu Cát - phương 13 - quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh
	
	08.8493178
	
	331

	2. 
	Công ty TNHH TM và Sản xuất Thiện Nguyễn 
	67/2 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
	thng@hcm.netnam.vn
	08.7173211

08.7173309
	08.7173209
	331

	3. 
	Công ty TNHH TM và Sản xuất Thuốc thú y Thịnh Á
	220 Phạm Thế Hiển - phường2-quận 8-TP HCM
	asifac@hcm.vnn.vn
	08.8515728

08.8513571
	08.8568035
	332

	4. 
	Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy
	Số 560 Quốc lộ 1 – Thị trấn Cai Lậy – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang
	mekovet@hcm.vnn.vn
	08.8444834

090.3817021
	
	332

	5. 
	Cty Liên doanh Guyomarc'h - VCN
	Chèm-Thuỵ Phương-Từ Liêm-Hà Nội
	
	
	
	332

	6. 
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Viễn
	14G Phan Văn Trị-phường 7-quận Gò Vấp
	vivco-97@hcm.vnn.vn
	08.8943854 0903839307
	
	333

	7. 
	Công ty TNHH Minh Huy
	431/16A đường 26/3, Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP HCM
	micronetvn@yahoo.com
	08.8444834 0903817021
	
	333

	8. 
	Công ty Phát triển công nghệ nông thôn (RTD)
	Đại Tiến - Đại Kim - Thanh Trì - Hà Nội
	rtd-utad@fpt.vn
	04.8686154

091.3227058
	
	333

	9. 
	Công ty TNHH Asialand Việt Nam
	Số 24 đường 26, khu CN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
	asialandvn@asialandvn.com
	0650728628
	
	334

	10. 
	Công ty TNHH TM&SX thuốc Thú y Napha
	159 Bùi Công Trừng – Nhị Bình – Hóc Môn – TP. HCM
	napha@hcm.vnn.vn
	08.7120481
	08.7120519
	335


DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU

	TT
	NHÀ SẢN XUẤT
	Số đăng ký cuối cùng
	Tổng số sản phẩm
	Trang

	
	IRELAND
	
	
	

	1. 
	CÔNG TY FRANKLIN
	FK-45
	36
	336

	2. 
	CÔNG TY NORBROOK
	NBR-4
	6
	338

	3. 
	CÔNG TY UNIVET
	UNIVET-5
	5
	338

	
	INDIA
	
	
	

	4. 
	CÔNG TY ALEMBIC LIMITED
	ALBI-2
	2
	338

	5. 
	CÔNG TY AROSOL CHEMICAL PVT
	ARSI-1
	5
	339

	6. 
	CÔNG TY AYURVET LIMITED
	DAL-5
	6
	339

	7. 
	CÔNG TY CIPLA VETCARE
	CIPLA-16
	30
	340

	8. 
	CÔNG TY RFCL LIMITED
	RBXI-7
	6
	342

	9. 
	WOCKHARDT LIMITED
	WVI-11
	9
	343

	10. 
	CÔNG TY TETRAGON CHEMIE PVT. LTD 
	TẺTA-1
	1
	344

	
	ENGLAND
	
	
	

	11. 
	CÔNG TY ANUPCO
	AP-36
	23
	344

	12. 
	CÔNG TY TITHEBARN
	TTUK-05
	5
	345

	13. 
	CÔNG TY ECO ANIMAL HEALTH
	ECO-07
	7
	345

	14. 
	CÔNG TY MERIDEN ANIMAL HEALTH
	MRD-03
	2
	346

	15. 
	CÔNG TY SPECIAL T PRODUCT
	SPT-8
	8
	346

	
	HUNGARY
	
	
	

	16. 
	BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS LTD
	BIOG-01
	1
	347

	
	BELGIUM
	
	
	

	17. 
	CÔNG TY V.M.D.N.V
	VMD-39 và LMIX-1
	38
	347

	18. 
	CÔNG TY KELA LABORATORIA N.V
	KELA-8
	8
	349

	19. 
	CÔNG TY JANSSEN PHARMACEUTICA N.V 
	JSPB-3
	1
	350

	20. 
	CÔNG TY TAMINCO NV 
	UCB-5
	2
	350

	
	BANGLADESH
	
	
	

	21. 
	CÔNG TY RENATA
	RLB
	9
	351

	
	EGYPT
	
	
	

	22. 
	CÔNG TY ADWIA 
	ADWIA-6
	3
	351

	
	CANNADA
	
	
	

	23. 
	CÔNG TY INTERFEED
	ITF-4
	4
	352

	
	SCOTLAND
	
	
	

	24. 
	KILCO INTERNATIONAL
	KILCO-6
	1
	352

	
	TAIWAN
	
	
	

	25. 
	CÔNG TY CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL
	CCP-4
	1
	352

	26. 
	CÔNG TY RUEY SHYON PHARMACEUTICAL
	RSPT-8
	7
	353

	27. 
	HUNG CHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD
	HCP-7
	7
	353

	28. 
	CÔNG TY KASHIN MEDICINES Co.,Ltd
	KCPT-6
	1
	354

	
	GERMANY
	
	
	

	29. 
	CÔNG TY BAYER AG
	BYA-19, BE-7 

và BYVK-07
	20
	354

	30. 
	CÔNG TY BREMER
	BM-14
	11
	356

	31. 
	CÔNG TY BASF AKTIENGESELLSCHAFT
	BASF-38
	27
	357

	32. 
	CÔNG TY DEGUSSA HULS AG
	DGSG-4 và DAB-5
	5
	358

	33. 
	CÔNG TY ROTEX MEDICA GMBH
	RTM-1
	1
	358

	34. 
	CÔNG TY LOHMANN ANIMAL HEALTH
	LAH-09
	8
	358

	35. 
	CÔNG TY MIAVIT_NIEMEYER GmbH & Co.KG
	MVI-1
	1
	359

	36. 
	CÔNG TY KAIMIGHT CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL 
	KCPT-2
	6
	359

	
	NEITHERLAND
	
	
	

	37. 
	CÔNG TY AKZONOBEL CHEMICALS B.V
	ANC-3
	3
	360

	38. 
	CÔNG TY DUTCHFARM VETERINARY PHARMACEUTICALS B.V
	DUTCH-5
	5
	360

	39. 
	CÔNG TY EUROVET ANIMAL HEALTH B.V
	ERV-23
	18
	360

	40. 
	CÔNG TY INTERVET
	IT-138
	36
	361

	41. 
	CÔNG TY INTERCHEME WERKEN "DE ADELAAR" B.V
	ICW-24
	42
	364

	42. 
	CÔNG TY KEPRO B.V 
	KEPRO-5
	16
	367

	43. 
	CÔNG TY ALFASAN INTERNATION B.V
	AFSI-10
	11
	368

	44. 
	CÔNG TY POLYMIX B.V
	PLM-10
	4
	369

	45. 
	CÔNG TY FRANKLIN PRODUCTS INTERNATIONAL
	FKH-7
	2
	369

	46. 
	CÔNG TY VETIMEX ANIMAL HEALTH B.V
	VTMH-1
	1
	370

	47. 
	CÔNG TY TESGOFARM B.V
	BMN-3
	1
	370

	
	POLAND
	
	
	

	48. 
	CÔNG TY VETOQUINOL-BIOWET PHARMACEUTICAL
	BIOWET-4
	4
	370

	
	KOREA
	
	
	

	49. 
	CÔNG TY CHONG ANG BIOTECH
	CAC-25
	19
	370

	50. 
	CÔNG TY DAE SUNG MICROBIOLOGICAL LABS.CO., LTD
	DAS
	19
	372

	51. 
	CÔNG TY EAGLE CHEMICAL
	EAG-16
	12
	373

	52. 
	CÔNG TY KOMIPHARM INTERNATIONAL Co.,Ltd
	KMB-23
	16
	374

	53. 
	CÔNG TY SAMYANG PHARMA CHEMICALS 
	SPC-17
	8
	375

	54. 
	CÔNG TY YOONEE CHEMICAL
	YCK-4
	2
	376

	55. 
	CÔNG TY NAMJON
	NJK-01
	1
	376

	56. 
	CÔNG TY SHINIL BIOGEN Co.,LTD 
	SIL-17
	22
	376

	57. 
	CÔNG TY DEA HAN NEW PHARM
	DHK-1
	1
	378

	58. 
	CÔNG TY GREEN GROSS VETERINARY PRODUCTS
	GGVK-04
	1
	378

	59. 
	CÔNG TY SAMU CHEMICAL IND
	SAMU-08
	3
	378

	60. 
	CÔNG TY WOOGENE B&G
	WG-4
	9
	379

	61. 
	CÔNG TY LG LIFE SCIENCES - KOFAVET SPECIAL INC
	LGK-03
	4
	380

	62. 
	CÔNG TY CTC BIO INC 
	CTC-4
	7
	380

	63. 
	CÔNG TY SAMU MEDIAN
	SMC-2
	2
	380

	64. 
	CÔNG TY DAONE CHEMICAL
	DOC-3
	3
	381

	
	CZECH REPUBLIC
	
	
	

	65. 
	CÔNG TY BIOVETA, A.S
	BVTC-7
	3
	381

	
	INDONESIA
	
	
	

	66. 
	CÔNG TY P.T.SURYA HYDUP SATWA
	SHS-03
	1
	381

	67. 
	CÔNG TY P.T. MEDION
	MDI-52
	30
	382

	
	MALAYSIA
	
	
	

	68. 
	CÔNG TY Y.S.P INDUSTRIES (M) SDN. BHD
	YSPM-29
	24
	384

	69. 
	CÔNG TY PHIBRO ANIMAL HEALTH
	PBAM-04
	4
	386

	70. 
	CÔNG TY SUNZEN CORPORATION SDN BHD
	SZS-5
	5
	386

	
	UNITED STATE OF AMERICA (USA)
	
	
	

	71. 
	CÔNG TY ARCHER DANIELS MILDLAND (ADM)
	ADM-3
	3
	387

	72. 
	CÔNG TY BIOPRODUCTS-INC
	BPD-4
	2
	387

	73. 
	CÔNG TY ELANCO ANIMAL HEALTH , NORBROOK LABORATORIES 
	EC-20
	23
	387

	74. 
	CÔNG TY INTERNATIONAL NUTRITION
	IN-42
	24
	389

	75. 
	CÔNG TY MED PHARMEX
	MPM-4
	4
	391

	76. 
	CÔNG TY AGRIPHARM
	RXV-8
	5
	392

	77. 
	CÔNG TY FORT DODGE ANIMAL HEALTH
	SAH-18, 

FDA-12, SVI-1
	4
	392

	78. 
	CÔNG TY ALPHARMA
	ALP-17
	11
	392

	79. 
	CÔNG TY PFIZER
	PFU-58
	43
	394

	80. 
	CÔNG TY AMERICAN VETERINARY LABORATORIES INC (A.V.L)
	AVL-2
	1
	397

	81. 
	CÔNG TY NEPERA, INC
	NPRU-1
	1
	397

	82. 
	CÔNG TY WESTERN YEAST COMPANY
	WYU-1
	1
	397

	83. 
	CÔNG TY AMECO- BIOS
	ABU-4
	1
	397

	84. 
	SHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION
	MKV-17
	4
	398

	
	VENEZUELA
	
	
	

	85. 
	LABORATORIOS REVEEX DE VENEZUELA C.A.
	LRV-05
	4
	398

	
	JAPAN
	
	
	

	86. 
	CÔNG TY ASAHI VET JAPAN
	ASA-3
	3
	398

	87. 
	CÔNG TY DAIICHI FINE CHEMICAL CO., LTD
	FUJI-3
	3
	399

	88. 
	CÔNG TY MEIJI SEIKA KAISHA
	MJ-2
	2
	399

	89. 
	CÔNG TY SCIENTIFIC FEED LABORATORY
	SS-5
	2
	399

	90. 
	CÔNG TY KURARAY CO., LTD
	KRRJ-1
	1
	399

	91. 
	CÔNG TY TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES 
	TKD
	1
	399

	92. 
	CÔNG TY KOHKIN CHEMICAL
	KOC
	1
	400

	93. 
	CÔNG TY KAKEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
	KKP-1
	1
	400

	
	NEW ZEALAND
	
	
	

	94. 
	CÔNG TY BOMAC LABORATORIES
	BLL-9
	4
	400

	
	AUSTRALIA
	
	
	

	95. 
	CÔNG TY TROY LABORATORIES PTY
	TROY-3
	2
	400

	
	FRANCE
	
	
	

	96. 
	CÔNG TY DOXAL
	DA-7
	3
	401

	97. 
	CÔNG TY GUYOMARC'H - VCN
	GUY-4
	3
	401

	98. 
	CÔNG TY MERIAL (RHÔNE MERLIEUX-RHÔNE POULENC)
	MRA-200
	63
	401

	99. 
	CÔNG TY NOE SOCOPHARM
	NOEF-15
	11
	406

	100. 
	CÔNG TY CEVASANTE ANIMALE 
	SNF-81
	18
	407

	101. 
	CÔNG TY VETOQUINOL
	VQ-35
	26
	408

	102. 
	CÔNG TY VIRBAC
	VB-49, AV-25
	55
	410

	103. 
	CÔNG TY ADISSEO
	ADSF-90
	28
	413

	104. 
	CÔNG TY LABORATORIES BIOVÉ
	BIOVE-24
	25
	414

	105. 
	CÔNG TY EVIALIS (FRANVET)
	FRAN-6
	5
	416

	106. 
	CÔNG TY LABORATOIRE BIARD
	BA-19
	11
	416

	
	ITALY
	
	
	

	107. 
	CÔNG TY ASCOR CHIMICI S.R.L (ITALY)
	ACC-6
	5
	417

	108. 
	CÔNG TY GELILINI INTERNATIONAL S.R.L
	GII-06
	6
	417

	109. 
	CÔNG TY SINTOFARM S.P.A 
	STFY-1
	1
	418

	110. 
	CÔNG TY CHEMIFARM S.P.A
	CSI-6
	6
	418

	
	SINGAPORE
	
	
	

	111. 
	CÔNG TY DIASHAM RESOURCES PTE
	DSRS-02
	2
	419

	112. 
	CÔNG TY ZAGRO SINGAPORE PTE
	ZEL-18
	12
	419

	
	SPAIN
	
	
	

	113. 
	CENAVISA S.A LABORATORIOS
	CLS-6
	5
	420

	114. 
	CÔNG TY LABORATORIES HIPRA S.A
	HP-30
	17
	420

	115. 
	CÔNG TY S.P VETERINARIA, S.A
	SPV-31
	26
	421

	116. 
	CÔNG TY INVESTIGACIONES QUIMICAS Y FARMACEUTICALS
	IQF-4
	1
	422

	117. 
	CÔNG TY TAV VETERINARIA S.L 
	TAV-9
	8
	423

	118. 
	CÔNG TY INVESA INTERNATIONAL S.A
	IIS-21
	19
	423

	119. 
	CÔNG TY MEVET, S.A
	MV-1
	1
	424

	120. 
	CÔNG TY LABORATORIOS SYVA S.A
	SYVAS-11
	4
	425

	121. 
	LABORATORIOS CALIER, S.A.
	CALIER-21
	16
	426

	122. 
	S.H.IBERICA S.A
	PHIS-1
	1
	428

	
	THAILAND
	
	
	

	123. 
	CÔNG TY AJINOMOTO
	AJN-1
	1
	428

	124. 
	CÔNG TY BETTER PHAMA
	BP-36
	29
	428

	125. 
	CÔNG TY THAI MEIJI PHARMACETICAL CO., LTD
	MJT-9
	7
	431

	126. 
	CÔNG TY THAI P.D CHEMICALS
	THAI-6
	4
	431

	127. 
	CÔNG TY INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
	THAI-5
	2
	431

	128. 
	CÔNG TY MACROPHAR
	MCP-2
	1
	432

	129. 
	CÔNG TY OLIC
	OLIC-01
	1
	432

	130. 
	CÔNG TY POLIPHARM
	PLPT-01
	1
	432

	131. 
	CÔNG TY T.P. DRUG LABORATORIES
	TPDT-4
	4
	432

	132. 
	CÔNG TY WELLAB INTERNATIONAL
	WELL-3
	3
	433

	133. 
	CÔNG TY BANGKOK LAB AND COSMETIC CO, LTD 
	BAC-3
	3
	433

	134. 
	CÔNG TY THAI PROGRESS FEED
	TPF-02
	2
	433

	135. 
	CÔNG TY THÂINAOKA PHARMACEUTICAL LTD
	BTP-10
	10
	434

	136. 
	CÔNG TY GÊNERAL DRUGS HOUSE CO, LTD 
	GDH-4
	4
	434

	
	THỤY ĐIỂN (SWITZERLAND)
	
	
	

	137. 
	CÔNG TY DR TEZZA S.R.L
	AZN-01
	1
	435

	
	THỤY SỸ (SWISS)
	
	
	

	138. 
	CÔNG TY FINALOR AG
	HLR-33
	23
	435

	139. 
	CÔNG TY NOVARTIS CONSULTING AG
	NVT-14; 

CGN-21; SD-6
	23
	436

	
	CHINA
	
	
	

	140. 
	CÔNG TY FUZHOU FUXIN PHARMACEUTICAL
	FFPC-01
	1
	438

	141. 
	CÔNG TY ZHEJIANG NHU
	ZN-5
	5
	438

	142. 
	CÔNG TY ZHUMADIAN HUAZHONG CHIA TAI CO.,
	ZCT-2
	2
	438

	143. 
	CÔNG TY ZHANJIAN BAOSHENGUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD
	ZBP-5
	5
	438

	144. 
	CÔNG TY HEBEI YUANZHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD
	HYP-1
	1
	439

	145. 
	CÔNG TY ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO., LTD
	TKD-2
	2
	440

	146. 
	CÔNG TY HEBEI SHENGXUE DACHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD
	HSD-1
	1
	440

	147. 
	CÔNG TY ZHEJIANG APELOA KANGYUBIO PHARMACEUTICAL CO., LTD
	ZAK-1
	1
	440

	
	CHILÊ
	
	
	

	148. 
	CÔNG TY LABORATORIO CENTROVET LTDA
	LACE-1
	2
	441

	
	BULGARIA
	
	
	

	149. 
	CÔNG TY BIOVET J.S.C 
	BB-5
	5
	441
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